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1. KHÁI QUÁT

1.1 Mục đích:

Thủ tục- Quy trình này được soạn thảo để xem xét đánh giá các hồ sơ tham gia tuyển chọn các đề tài/dự án NCKH và PTCN hàng năm của tỉnh BR – VT,  nhằm lựa chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài/dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo đúng mẫu quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

1.2 Các từ viết tắt:

Hệ thống quản lý chất lượng
:QMS

Lãnh đạo Sở
: LĐS

Phòng quản lý khoa học
: P.QLKH

Các phòng ban trong sở
: CPB

Sở kế hoạch và đầu tư
: KHĐT

Đề tài/dự án
: ĐT/DA

Văn phòng
: VP

Ủy ban Nhân dân Tỉnh
: UBND

2. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

· Căn cứ quyết định số: 181/2003/QĐ-TTg của chính phủ ngày 04 tháng 09 năm 2003 về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế “ một cửa” tại cơ quan hành chánh nhà nước ở địa phương.

· Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/06/1994.

· Căn cứ Quyết định số 15/2001/QĐ-BKHCNMT của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ngày 11/06/2001 về việc ban hành “Quy định tạm thời về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài Khoa học và Công nghệ cấp nhà nước giai đoạn 2001-2005”.

· Căn cứ Quyết định số 6148/2002/QĐ.UB của UBND tỉnh BR – VT về việc Ban hành Quy định tạm thời về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh giai đoạn 2002-2005.

3. NỘI DUNG 

3.1 Lưu đồ: 

	TT
	Lưu đồ
	Trách nhiệm thực hiện
	Chuẩn chất lượng

( Ngày làm việc)
	Biểu mẫu (Hồ sơ lưu)

	1. 
	
	VP

P. QLKH
	4 tuần
	- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh theo biểu mẫu - Thuyết minh ĐT/DA nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

- Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài 

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm ĐT/DA 

	2. 
	
	P. QLKH
	2 ngày
	- Lập danh sách thành viên tham gia Hội đồng KH xét duyệt.

- Kế hoạch kinh phí tổ chức xét duyệt

- Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt ĐT/DA

- Danh sách Hội đồng xét duyệt ĐT/DA.

- Danh sách các ủy viên, phản biện hội đồng có bài nhận xét.

- Phiếu góp ý thực hiện ĐT/DA

- Chương trình xét duyệt ĐT/DA

- Phiếu đánh giá.

	3. 
	
	LĐ Sở
	2 ngày 
	- Ký danh sách thành viên tham gia Hội đồng xét duyệt. 

-Ký kế hoạch kinh phí tổ chức xét duyệt HĐ

-Ban hành Quyết định thành lập HĐ xét duyệt.

	4. 
	
	P. QLKH

Các thành viên HĐ
	1 buổi
	- Biên bản họp

- Danh sách các thành viên HĐ xét duyệt ĐT/DA.

-Danh sách bài nhận xét của các 

thành viên hội đồng

-Danh sách các thành viên tham gia xét duyệt ĐT/DA 

	5. 
	
	P. QLKH, KT Sở,

Sở tài chính
	1 buổi
	- Biên bản phê duyệt kinh phí

- Danh sách các thành viên tham gia xét duyệt kinh phí

	6. 
	
	P. QLKH

Tổ chức, công dân


	
	- Thuyết minh đã chỉnh sửa theo yêu cầu của HĐ xét duyệt

- Hợp đồng thực hiện ĐT/DA

- Quyết định phê duyệt triển khai ĐT/DA

- Biên bản họp HĐ xét duyệt 

- Biên bản phê duyệt kinh phí

- Phiếu đề xuất chuyển tiền.


3.2 Hướng dẫn áp dụng:

3.2.1 Tiếp nhận thuyết minh, dự án

      - Các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn cần gửi bộ hồ sơ (mỗi bộ gồm 01 bản gốc và 15 bản sao) đến Sở KH&CN theo thời hạn quy định. Hồ sơ phải được niêm phong và ghi rõ họ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì đề tài/dự án; tên đề tài/dự án đăng ký tuyển chọn. 

3.2.2 Lập kế hoạch thành lập hội đồng khoa học:

      - Phòng QLKH lập kế hoạch thành lập Hội đồng khoa học: Lập danh sách các thành viên tham gia Hội đồng bao gồm đại diện các nhà khoa học, các chuyên gia công nghệ có uy tín, am hiểu lĩnh vực nghiên cứu đề tài/dự án. Trình lãnh đạo Sở xem xét. Kế hoạch Hội đồng KHCN xét duyệt bao gồm:   

      + Lập danh sách thành viên tham gia Hội đồng KH xét duyệt.

      + Kế hoạch kinh phí tổ chức xét duyệt

      + Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt ĐT/DA

      + Danh sách Hội đồng xét duyệt ĐT/DA.

      + Danh sách các ủy viên, phản biện hội đồng có bài nhận xét.

      + Phiếu góp ý thực hiện ĐT/DA

      + Chương trình xét duyệt ĐT/DA

      + Phiếu đánh giá.

      + Giấy mời.
3.2.3 Phê duyệt kế hoạch:

      - Lãnh đạo Sở ký kế hoạch thành lập Hội đồng KHCN xét duyệt ĐT/DA, kế hoạch kinh phí và Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng KHCN xét duyệt ĐT/DA. 

3.2.4 Họp hội đồng khoa học xét chọn đề tài/dự án:

      - Gồm Cơ quan thực hiện (tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn), cơ quan quản lý (Sở KH & CN), các thành viên (uỷ viên, phản biện) Hội đồng KHCN (gồm các nhà khoa học, các chuyên gia  công nghệ có uy tín, am hiểu lĩnh vực nghiên cứu của ĐT/DA), Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính. 

      - Việc đánh giá tuyển chọn chỉ căn cứ vào hồ sơ đã đăng ký. 

      - Đánh giá hồ sơ được tiến hành bằng phương pháp chấm điểm theo 3 nhóm tiêu chuẩn:


+ Gía trị khoa học và giá trị thực tiễn của nội dung nghiên cứu, phương án triển khai và kết quả dự kiến;


+ Năng lực cá nhân và tổ chức đăng ký chủ trì đề tài.


+ Tính hợp lý của kinh phí đề nghị.

3.2.5 Loại các đề tài/dự án không phù hợp:

      - Đề tài/dự án không đúng mẫu quy định của bộ, mục tiêu nghiên cứu không phù hợp, Gí trị khoa học và giá trị thực tiễn của nội dung nghiên cứu không đạt điểm quy định, tính khả thi của đề tài/ dự án không đạt hiệu quả thì ĐT/DA sẽ bị loại, trả lại cho cơ quan, cá nhân chủ trì.

3.2.6 Thẩm định kinh phí:

      - Sau khi, các đề tài/dự án được HĐKHCN xét chọn. Sở KH & CN sẽ tổ chức buổi thẩm định kinh phí gồm: Cơ quan chủ trì đề tài, Sở KH&CN, Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư. Để đưa ra quyết định về kinh phí thực hiện cho một đề tài/ dự án.
3.2.7 Triển khai đề tài:

      - Hai bên ( Cơ quan quản lý ĐT/DA gọi tắt là Bên A và Cơ quan chủ trì ĐT/DA gọi tắt là bên B) ký hợp đồng triển khai đề tài/dự án trong vòng 1 năm đến 2 năm tuỳ thuộc vào khối lượng công việc nghiên cứu của đề tài/dự án.

      - Lãnh đạo Sở ban hành quyết định thực hiện đề tài. Ký giấy đề xuất chuyển tiền theo từng đợt đã ghi trong hợp đồng.

4. HỒ SƠ LƯU :

	TT
	Tên biểu mẫu
	Mã hoá (Nếu có)
	Nơi lưu
	Thời gian lưu

	1. 
	Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh
	Bm/KHCN/7.5.1/03/01
	
	

	2. 
	Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm
	Bm/KHCN/7.5.1/03/02
	
	

	3. 
	Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài.
	Bm/KHCN/7.5.1/03/03
	
	

	4. 
	Lý lịch khoa học của các cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài.
	Bm/KHCN/7.5.1/03/04
	
	

	5. 
	Kế hoạch xét duyệt đề tài/dự án
	Bm/KHCN/7.5.1/03/05
	
	

	6. 
	Kế hoạch kinh phí tổ chức hội đồng khoa học công nghệ
	Bm/KHCN/7.5.1/03/06
	
	

	7. 
	Biên bản phê duyệt kinh phí thực hiện đề tài
	Bm/KHCN/7.5.1/03/07
	
	

	8. 
	Danh sách các phản biện ủy viên hội đồng có bài nhận xét
	Bm/KHCN/7.5.1/03/08
	
	

	9. 
	Chương trình xét duyệt đề tài dự án
	Bm/KHCN/7.5.1/03/09
	
	

	10. 
	Phiếu góp ý thực hiện đề tài/dự án
	Bm/KHCN/7.5.1/03/10
	
	

	11. 
	Phiếu đánh giá
	Bm/KHCN/7.5.1/03/11
	
	


	12. 
	Phiếu đề xuất chuyển tiền
	Bm/KHCN/7.5.1/03/12
	
	

	13. 
	Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt ĐT/DA
	Bm/KHCN/7.5.1/02/07
	
	

	14. 
	Biên bản họp hội đồng KHCN tư vấn xác định ĐT/DA
	Bm/KHCN/7.5.1/02/09
	
	

	15. 
	Danh sách các thành viên tham gia xét duyệt đề tài
	Bm/KHCN/7.5.1/02/11
	
	




















































































































Triển khai đề tài





Đạt





Không





Không





Đạt





Thẩm định kinh phí





Loại





Họp HĐTV








Lập kế hoạch thành lập HĐTV





Phê duyệt








Nhận các thuyết minh dề tài/dự án








